
TT Ngày sinh Giới
Dân 

tộc
Lớp Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )

Xã 

thuộc 

vùng

Đối tượng hưởng Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Quàng Văn Binh 25/04/2002 Nam La ha CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Huổi Lọng - Nong Lay - Thuận Châu - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

2 Lò Đức Mạnh 30/08/2003 Nam La ha CĐ CNTT K58 Bản Co Đức - Nậm Giôn - Mường La - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

3 Quàng Thị Tư 16/04/2003 Nữ La ha CĐ GDMN K58C Nong Quài - Chiềng Muôn - Mường La - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

4 Quàng Văn Di 06/12/2005 Nam LaHa TC CNTYK58D- QN Huổi Pao - Nậm Ét - Quỳnh Nhai - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

5 Hoàng Thi Ngân 06/08/2006 Nữ LaHa TC Nghiệp vụ bán hàng K58-QN Đồng Tâm - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai - Sơn La 2-Bản ĐBKK DT Thiểu số rất ít người

6 Lường Văn Điệp 11/06/2006 Nam Laha TC Văn thư hành chính K58-ML Nong Hùm  - Chiềng Công - Mường La - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

7 Lò Văn Khánh 19/06/2006 Nam Laha TC Văn thư hành chính K58-ML Bản Nong Hùm - Chiềng Công - Mường La - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

8 Cà Văn Chung 20/06/2003 Nam La Ha TC Hướng dẫn du lịch K57-ML Huổi Quảng - Chiềng Lao - Mường La - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

9 Lò Thị Nhung 10/07/2003 Nữ La Ha TC Hướng dẫn du lịch K57-ML Tạng Khẻ - Chiềng Lao - Mường La - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

10 Quàng Thị Trang 01/09/2005 Nữ La Ha TC Hướng dẫn du lịch K57-ML Co Đứa - Nậm Giôn - Mường La - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

11 Lò Văn Mạnh 11/08/2001 Nam La Ha CNKT Điện, điện tử K56 Bản Mòn - Tạ Bú - Mường La - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

12 Quàng Thị Hà 18/02/2001 Nữ La Ha GD Tiểu học 56A Ban Xa - Liệp Tè - Thuận Châu - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

13 Quàng Thị Hà 15/05/2001 Nữ La Ha GD Tiểu học 56B Nà Tay - Pi Toong - Mường La - Sơn La 3 DT Thiểu số rất ít người

Họ và tên
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DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC TẬP

 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số      -QĐ/CĐSL ngày      /03/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La)

Danh sách gồm 13 người
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